
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 89 Lê Thánh Tông, Khu phố Tân Thạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

9.500.000.000 VNĐ

12/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG HẢI BIOPHARM 

3502382277

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng (Doanh nghiệp chỉ 
được phép hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật liên quan)

1079(Chính)

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thuốc thú y

4669

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

4. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm, thủy sản, thực phẩm chăn nuôi (Trừ sản xuất thức 
ăn bằng bột cá)

1080

5. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán thực phẩm chức năng

4632

7. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thủy sản

4620

8. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
ĐÔNG HẢI BIOPHARM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG HAI BIOPHARM INVESTMENT 
AND TRADING CO., LTD
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI BIOPHARM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0938.595447
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
HÙNG

Số 16, Khu phố Tân 
Hạnh, Phường Phú 
Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

6.745.000.000 71,000 024081000295

2 TRẦN THỊ 
NGỌC 
TUYỀN

Ấp Long Thị 2, 
Phường Trà Lồng, 
Thị Xã Long Mỹ, 
Tỉnh Hậu Giang, Việt 
Nam

2.755.000.000 29,000 363660127

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024081000295
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 16, Khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã 
Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 16, Khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN HÙNG Nam

03/08/1981 Kinh Việt Nam

10/10/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       E20806726
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: No.12 Huanghai Road, Laixi, Qingdao, Trung Quốc
Chỗ ở hiện tại: No.12 Huanghai Road, Laixi, Qingdao, Trung Quốc

Họ và tên:   DONG HUI Nam

06/02/1986 Kinh Việt Nam

27/05/2013 Trung Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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